
Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Tuyết Nhung

  - Chủ nhiệm        : 10C13

  - Số tiết dạy         : 6
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Thị Thu Trúc

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 6
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Hàn Thị Thanh Lan

  - Chủ nhiệm        : 12A03

  - Số tiết dạy         : 13
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Huỳnh Thiện Đức

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 6

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A01

S2 12A01

S3

S4 12A01

S5 12A01

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A01

C3 12A01

C4

C5

Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Lê Nam Phong

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A10

S2 12A10

S3 12A04 12A04

S4 12A04 12A10

S5 12A04 12A10

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A04

C3 12A04

C4 12A10

C5 12A10

Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Ngọc Ly

  - Chủ nhiệm        : 11B02

  - Số tiết dạy         : 6
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Vân Anh

  - Chủ nhiệm        : 10C07

  - Số tiết dạy         : 12
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Phan Bửu Đoán

  - Chủ nhiệm        : 12A06

  - Số tiết dạy         : 7
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Tuyết Vân

  - Chủ nhiệm        : 12A01

  - Số tiết dạy         : 9
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hiền

  - Chủ nhiệm        : 11B06

  - Số tiết dạy         : 8
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Trần Lê Lệ Hồng

  - Chủ nhiệm        : 12A04

  - Số tiết dạy         : 9
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Dương Minh Tú

  - Chủ nhiệm        : 12A02

  - Số tiết dạy         : 9
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Thanh Mai

  - Chủ nhiệm        : 11B03

  - Số tiết dạy         : 8
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Ngọc Quế Hương

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 8
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Mai Thị Niên

  - Chủ nhiệm        : 10C05

  - Số tiết dạy         : 8
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Hồng

  - Chủ nhiệm        : 12A05

  - Số tiết dạy         : 9
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Trịnh Thị Thảo

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 8
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Hồ Ngọc Thuận

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Huỳnh Tấn Hoàng

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Huệ

  - Chủ nhiệm        : 12A08

  - Số tiết dạy         : 13
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Na

  - Chủ nhiệm        : 10C04

  - Số tiết dạy         : 6
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Trung Khoa

  - Chủ nhiệm        : 12A11

  - Số tiết dạy         : 13
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Ngọc Yến

  - Chủ nhiệm        : 11B04

  - Số tiết dạy         : 6
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Thanh Mai

  - Chủ nhiệm        : 10C12

  - Số tiết dạy         : 6
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Dương Thị Nga

  - Chủ nhiệm        : 10C03

  - Số tiết dạy         : 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A11

S2 12A11

S3

S4 12A11

S5 12A11

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Lê Văn Tùng

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 4
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Hiếu Thảo

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 8
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Vũ Thị Thu

  - Chủ nhiệm        : 12A07

  - Số tiết dạy         : 5
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Thu

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 8
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Lữ Thị Hợp

  - Chủ nhiệm        : 12A10

  - Số tiết dạy         : 13
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Kim Anh

  - Chủ nhiệm        : 11B12

  - Số tiết dạy         : 12
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Phan Tấn Dũng

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 4
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Thúy Nga

  - Chủ nhiệm        : 11B13

  - Số tiết dạy         : 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A11

S2 12A11

S3

S4 12A11

S5 12A11

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Phan Nhã An

  - Chủ nhiệm        : 11B11

  - Số tiết dạy         : 6
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Hoàng Kim Châu

  - Chủ nhiệm        : 10C06

  - Số tiết dạy         : 6
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Huỳnh Thị Thanh Loan

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Ngọc Hà

  - Chủ nhiệm        : 11B05

  - Số tiết dạy         : 12
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Phạm Diễm Trang Đài

  - Chủ nhiệm        : 12A09

  - Số tiết dạy         : 13
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Thuý Hằng

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 6
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Trường THPT Lý Thường Kiệt

TKB_CT_HK2_Đ2

(Từ 30/05/2022)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Tuyết Vân

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12
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